
                                                                                                   Mẫu số 3b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 

Năm học 20...
 (dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:                            
Chức danh nghề nghiệp: 

Đơn vị công tác: 

Ngạch viên chức:       
               Bậc lương:      
Hệ số lương:  
I.  ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ: 

	TT
	Nội dung tiêu chí chấm điểm
	Điểm 

tối đa
	Kết quả đánh giá

	
	
	
	Điểm cá nhân tự chấm
	Điểm do lãnh đạo đơn vị (cấp phòng và tương đương) đánh giá 
	Điểm do đại diện cấp có thẩm quyền đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
	06
	
	
	

	a)
	Tham mưu đúng, triển khai đủ, đúng (viết, nói, làm) đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
	3
	
	
	

	
	Có phản ánh, kiến nghị, nhắc nhở về việc tham mưu triển khai, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước (có căn cứ cụ thể, dưới mức khiển trách): Vi phạm 1 lần trừ 02 điểm; nếu có tái phạm không cho điểm

	
	
	
	

	b)
	Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ảnh hưởng xấu đến cơ quan hoặc vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật. 

	3
	
	
	

	c)
	Có vi phạm hoặc để xảy ra, không cho điểm
	
	
	
	

	2
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc
	42

	
	
	

	a)
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đúng, đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc theo khối lượng công việc đã ký kết
	7
	
	
	

	
	Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 02 điểm
	
	
	
	

	b)
	Đảm bảo tiến độ, nội dung công việc theo kế hoạch hoặc theo tiến độ trong hợp đồng đã ký kết
	7
	
	
	

	
	Mỗi nội dung công việc, chỉ tiêu kế hoạch hoặc khối lượng công việc theo hợp đồng chậm tiến độ  trừ 01 điểm
	
	
	
	

	c)
	Không để xẩy ra sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ
	7
	
	
	

	
	Mỗi nội dung công việc bị sai sót, bị nhắc nhở (chưa đến mức phải kỷ luật, đền bù thiệt hại) và phải hoàn thiện lại trừ 01 điểm
	
	
	
	

	d)


	Thực hiện tiết kiệm các nguồn lực trong quá trình giải quyết công việc (gây lãng phí có kết luận của cấp có thẩm quyền thì không chấm điểm)
	7
	
	
	

	e)
	Thực hiện báo cáo, đánh giá theo quy định
	7
	
	
	

	
	Thiếu 1 báo cáo bị nhắc nhở trừ 01 điểm, chậm 01 báo cáo bị nhắc nhở trừ 0,5 điểm
	
	
	
	

	g)
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.
	7
	
	
	

	
	Mỗi công việc đột xuất không hoàn thành hoặc chậm tiến độ trừ 01 điểm. 
	
	
	
	

	3
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
	12
	
	
	

	a)
	Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh.
	4
	
	
	

	b)
	Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân.
	4
	
	
	

	c)
	Gương mẫu trong thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của đơn vị.
	4
	
	
	

	
	Có vi phạm (vi phạm theo tiêu chí) hoặc để xảy ra, không cho điểm
	
	
	
	

	4
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức
	24
	
	
	

	a)
	Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của tổ chức, đơn vị.
	4
	
	
	

	
	Mỗi nội dung nhiệm vụ không chấp hành đúng hoặc từ chối nhiệm vụ (có căn cứ cụ thể, dưới mức khiển trách) thì trừ 01 điểm
	
	
	
	

	b)
	Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị 
	4
	
	
	

	
	Vi phạm bị nhắc nhở đến lần thứ hai trừ 01 điểm, từ lần thứ ba trở lên không chấm điểm
	
	
	
	

	c)
	Trang phục, giao tiếp, ứng xử đúng quy định.
	4
	
	
	

	d)
	Giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.
	4
	
	
	

	
	Có phản ánh, kiểu nại của tổ chức, công dân (có căn cứ cụ thể) mỗi lần trừ 01 điểm
	
	
	
	

	e)
	Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. 
	4
	
	
	

	
	Tinh thần hợp tác tốt 05 điểm; tinh thần hợp tác bình thường 03 điểm; không hợp tác một lần trở lên không cho điểm
	
	
	
	

	g)
	Tham gia đầy đủ các hoạt động của cơ quan, đoàn thể. 
	4
	
	
	

	
	Tham gia không đầy đủ nhưng có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyển chấp thuận trừ 01 điểm, nếu không có lý do thì không chấm điểm
	
	
	
	

	5
	Tinh thần học tập nâng cao trình độ
	06
	
	
	

	a)
	Có ý thức tự giác trong việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
	3
	
	
	

	
	Không tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (bị nhắc nhỡ hoặc khiển trách) không cho điểm
	
	
	
	

	b)
	Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong năm.
	3
	
	
	

	
	Vắng 1 buổi (1/2 ngày) không lý do trừ 01 điểm. Đối với các trường hợp trong năm cấp có thẩm quyền không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thì chấm điểm tối đa
	
	
	
	

	6
	Nghiên cứu khoa học
	10
	
	
	

	
	Có công trình khoa học hoặc tham gia đề án, đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
	10
	
	
	

	
	Có công trình khoa học, đề án, đề tài cấp Bộ, Ngành trở lên được 10 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 07 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến cấp sở, huyện và tương đương công nhận: 04 điểm; Có sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến của các cấp còn lại công nhận: 01 điểm
	
	
	
	

	
	Không có công trình khoa học hoặc tham gia đề án, đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật 
	0
	
	
	

	
	Tổng điểm
	100
	
	
	


II. PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC:
Tổng điểm đánh giá là 100 điểm. Căn cứ vào kết quả đánh giá viên chức, được phân loại theo 1 trong 4 mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 91 đến 100 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-5 đạt điểm tối đa, tiêu chí còn lại không bị chỉ số điểm 0 nào.
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 90 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-5 không bị chỉ số điểm 0 nào. 
c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 50 đến 69 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-5 không bị chỉ số điểm 0 nào.
d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm.
Trên cơ sở kết quả chấm điểm để phân loại viên chức theo bảng dưới đây:

	TT
	PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
	Kết quả phân loại 

( đánh dấu (X) vào ô phù hợp

	
	
	Cá nhân tự phân loại
	Lãnh đạo đơn vị (cấp phòng và tương đương) phân loại) 
	Thủ trưởng cấp có thẩm quyền phân loại

	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	
	
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	



Ngày      tháng       năm 20…
Viên chức tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. XÁC NHẬN CỦA TỔ NƠI VIÊN CHỨC CÔNG TÁC
(Sau khi chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và đánh dấu vào Kết quả phân loại viên chức tại Phần II)

Ngày      tháng       năm 20…
Đại diện tổ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ.
(Sau khi chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và đánh dấu vào Kết quả phân loại viên chức tại Phần II)


                                      Ngày      tháng       năm 20…

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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